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          Việc học tập là vô cùng quan trọng: Học để có kiến thức, hiểu biết, được phát triển toàn diện và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Và trong suốt chặng đường ấy, Toán học luôn được xem là một trong những môn quan trọng nhất, được sử dụng trên khắp thế giới như một công cụ thiết yếu, trở thành môn điều kiện trong các kỳ thi quan trọng. Đặc biệt đối với học sinh lớp 9, phải trải qua kì thi vào lớp 10 THPT quyết định tương lai của một học sinh thì môn toán lại có vai trò quan trọng, quyết định sự thành bại của một học sinh. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, việc chuẩn bị cho học sinh (đặc biệt là học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT) một môi trường rèn luyện kỹ năng và tư duy Toán Học là vô cùng cần thiết.
Trong các công trình nghiên cứu trước đây, đề tài về Phương trình bậc hai một ẩn số đã được nhiều tác giả đề cập bởi nó là một mảng kiến thức rất quan trọng trong chương trình toán THCS nói chung và đối với khối lớp 9 nói riêng. Nó có ứng dụng rất lớn trong việc giải các bài toán, giữ vai trò không thể thiếu của chương trình toán khối 9 và luôn có mặt trong các đề thi vào lớp 10 THPT hiện nay.
Tuy nhiên, trong các công trình đã nghiên cứu về PT bậc hai một ẩn số thì phạm vi nghiên cứu rộng, chưa bám sát từng dạng hoặc chưa hệ thống phân chia các dạng, chưa đưa ra phương pháp giải then chốt cũng như cách làm đối với từng dạng bài tập. Điều này khiến các em học sinh còn gặp rất nhiều lúng túng, mắc sai sót trong quá trình giải các bài tập có liên quan tới phương trình bậc hai. Vì những lý do trên, tôi chọn đề tài “Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng giải bài tập về phương trình bậc hai một ẩn chứa tham số cho HS lớp 9 trong kỳ thi vào lớp 10 THPT”. Trong đề tài này, tôi tập trung nghiên cứu về phương trình bậc hai một ẩn số chứa tham số thường xuất hiện trong đề thi vào 10 của Hà Nội trong nhiều năm gần đây và điểm mới của đề tài là đưa ra phương pháp giải, phân chia dạng đầy đủ và chi tiết, hệ thống bài tập đa dạng, bám sát cấu trúc đề thi vào 10 của Hà Nội hiện nay. Với đề tài này tôi tin rằng HS sẽ hình thành được kỹ năng làm bài về phương trình bậc hai một ẩn một cách linh hoạt và chắc chắn.
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- Trong các tiết học môn Toán 9 của học sinh lớp 9A3 đang theo học tại trường THCS.
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- Khai thác các bài toán về phương trình bậc hai một ẩn chứa tham số trên cơ sở sử dụng kiến thức công thức nghiệm và hệ thức Viet.
[bookmark: _Toc130566414]3. Thời gian nghiên cứu của đề tài
- Trong các năm học: 2020-2021; 2021-2022.
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- Nghiên cứu kỹ chương trình SGK, đọc thêm sách tham khảo, hệ thống các dạng bài tập bám sát chương trình thi.
- Điều tra tình hình HS khi làm các bài toán.
- Dùng phương pháp kiểm nghiệm thông qua việc ra đề kiểm tra.
- Trao đổi với các đồng nghiệp, học hỏi kinh nghiệm.
[bookmark: _Toc130566416]5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu các bài toán liên quan.
- Tìm hiểu quy trình giải.
- Đề xuất cách giải.
- Hình thành và rèn luyện kỹ năng giải bài tập phương trình bậc hai một ẩn chứa tham số trong chương trình lớp 9.
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- Củng cố, khắc sâu kiến thức về phương trình bậc hai một ẩn.
- Trang bị cho HS kỹ năng giải bài tập về phương trình bậc hai một ẩn chứa tham số giúp HS tự tin làm dạng bài tập về phương trình bậc hai trong đề thi vào 10 của Hà Nội hiện nay.
- Giúp HS tiếp thu kiến thức một cách có hệ thống chủ động, sáng tạo, rèn khả năng tự học.
- Tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tránh được một số sai lầm khi giải toán về phương trình bậc hai 1 ẩn.
- Thông qua việc giải toán, học sinh thấy rõ hơn mục đích của việc học tập toán đồng thời góp phần nâng cao năng lực trí tuệ cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi.
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[bookmark: _Toc130566419]I. Cơ sở lí luận 
Trong chương trình giáo dục phổ thông, Toán học là một môn khoa học quan trọng, là thành phần không thể thiếu của nền văn hoá phổ thông mỗi con người. Với các đặc trưng là suy luận, tính toán, chứng minh, phân tích, tổng hợp, so sánh, môn toán có tiềm năng khai thác góp phần phát triển năng lực trí tuệ, rèn luyện và phát triển các thao tác tư duy và các phẩm chất tư duy. Đặc biệt trong Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên rõ: “Môn Toán ở trường phổ thông góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học cho học sinh; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn; tạo lập sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học và hoạt động giáo dục khác, đặc biệt với các môn Khoa học, Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học để thực hiện giáo dục STEM.” Có thể nói toán học là cái nôi của mọi sáng tạo: Dù là đầu bếp hay nông dân, thợ mộc hay thợ cơ khí, chủ tiệm hay bác sĩ, kỹ sư hay nhà khoa học, nhạc sĩ hay ảo thuật gia, mọi người đều cần toán học trong cuộc sống hàng ngày của họ. Vì vậy, việc chuẩn bị cho học sinh một môi trường rèn luyện kỹ năng và tư duy Toán Học là vô cùng cần thiết.
Để giải các bài toán, ngoài việc nắm vững các kiến thức cơ bản cũng cần có phương pháp suy nghĩ khoa học cùng với những kinh nghiệm cá nhân tích luỹ được trong quá trình học tập, rèn luyện. Trong môn toán ở trường trung học cơ sở có rất nhiều bài toán chưa có hoặc có thuật toán để giải. Đối với những bài toán ấy, người giáo viên cần phải cố gắng hướng dẫn học sinh cách suy nghĩ, tìm tòi lời giải.
Trong quá trình giảng dạy bộ môn toán ở nhà trường cũng như trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh vào 10 THPT, chuyên đề về phương pháp giải các bài toán liên quan đến phương trình bậc hai chứa tham số là một chuyên đề hay và lý thú, thu hút được đông đảo thầy cô và học sinh quan tâm.
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Căn cứ vào thực tế giảng dạy tại nhà trường, tôi nhận thấy phần kiến thức về phương trình bậc hai một ẩn chứa tham số ở trường THCS rất được giáo viên quan tâm và đề cập đến tương đối nhiều vì phần kiến thức này xuất hiện nhiều trong đề thi tuyển sinh vào 10 THPT. Tuy nhiên, học sinh khi làm dạng toán này vẫn còn lúng túng. Vậy nguyên nhân do đâu?
	  Thứ nhất, về phía chương trình: Các dạng toán liên quan phần kiến thức này tương đối nhiều, nếu sử dụng các bài trong sách giáo khoa, sách bài tập thì chưa đầy đủ mà thời gian để học xong chương về phương trình bậc hai một ẩn cũng là thời điểm gần cuối học kỳ 2 nên thời gian để ôn tập dạng này có phần gấp gáp, chưa được kỹ lưỡng.
Thứ hai, về phía giáo viên: Do giáo viên chưa tìm được phương pháp tối ưu, chưa đầu tư nhiều để suy nghĩ, đưa ra hệ thống những lời chỉ dẫn cần thiết cho học sinh trong các tiết học.
	  Thứ ba, về phía học sinh: Do học sinh chưa nắm được kiến thức cơ bản, chưa có sự tư duy trong học toán.
Căn cứ vào những cơ sở trên, tôi nhận thấy sự cần thiết của việc phân dạng chi tiết các dạng toán về phương trình bậc hai một ẩn chứa tham số, hướng dẫn học sinh có định hướng làm khi đọc đề bài, sử dụng các đề thi thử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó, học sinh sẽ được ôn tập một cách đầy đủ, hệ thống, chủ động và bám sát cấu trúc đề thi của thành phố Hà Nội.
*Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm 
Ngay từ đầu năm học sau khi nhận lớp tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng để phân loại đối tượng học sinh. Qua kết quả khảo sát giúp giáo viên nhận biết được khả năng nhận thức của học sinh.
Kết quả bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học như sau:
Bảng 1: Bảng kết quả thi giữa học kì II năm học 2021-2022.
	
Lớp 
9A3
	Tổng
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Kém

	Số HS
	30
	4
	13
	5
	3
	5

	Tỉ lệ(%)
	100%
	13,33%
	43,33%
	16,67%
	10%
	16,67%
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 1.1. Mục tiêu:
    - Củng cố, khắc sâu kiến thức về phương trình bậc hai một ẩn.
    - Giúp học sinh có thể vận dụng được công thức nghiệm để tìm nghiệm của phương trình bậc hai; tìm được điều kiện để một phương trình bậc hai có nghiệm, có hai nghiệm phân biệt, có nghiệm kép…
    - Đối với phương trình bậc hai chứa tham số có   đưa được về dạng  học sinh có thể tìm được nghiệm biểu diễn theo tham số từ đó gắn với điều kiện của đầu bài để tìm m.
 1.2. Cách thực hiện:
· Kiến thức sử dụng

Dạng tổng quát PT bậc hai một ẩn:   (1)

a) Công thức nghiệm của phương trình bậc hai với 



- Nếu  thì PT (1) có hai nghiệm phân biệt  là: 


- Nếu  thì PT (1) có nghiệm kép 

- Nếu  thì PT (1) vô nghiệm.

b) Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai với 



- Nếu  thì PT (1) có hai nghiệm phân biệt  là: 


- Nếu  thì PT (1) có nghiệm kép 

- Nếu  thì PT (1) vô nghiệm.
· Công thức nhẩm nghiệm:




+) Nếu phương trình  có  thì phương trình có một nghiệm là , còn nghiệm kia là 




+) Nếu phương trình  có  thì phương trình có một nghiệm là , còn nghiệm kia là 
· Các bước làm:

- Dạng bài tập về phương trình bậc hai một ẩn chứa tham số thường yêu cầu như sau: Tìm tham số m để phương trình có hai nghiệm (hoặc hai nghiệm phân biệt) để thỏa mãn điều kiện K (liên quan ).
Bước 1: Đưa ra điều kiện của Δ hoặc Δ’ để PT có hai nghiệm hoặc hai nghiệm phân biệt (trong trường hợp suy ra được hai nghiệm của phương trình thì thay thế việc lập luận Δ hoặc Δ’ bằng cách lập luận từ hai nghiệm suy ra được).
Bước 2: Tìm hiểu yêu cầu thỏa mãn điều kiện K kết hợp phương trình đã cho rồi chọn hướng làm:
· 

Hướng 1: sử dụng công thức nghiệm (khi  hoặc  có dạng bình phương).
· 

Hướng 2: sử dụng công thức nhẩm nghiệm (khi  hoặc ).
Bước 3: Đối chiếu kết quả bước 2 với ĐK ở bước 1 (nếu có) và kết luận.
Lưu ý: Trong quá trình làm ta nên làm theo hướng 2 sử dụng công thức nhẩm nghiệm trước rồi mới sử dụng công thức nghiệm.
1.2.3.Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Tìm  điều kiện của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm không âm:  (1).
Lời giải: 

 phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.
Khi đó: và 
Do đó để phương trình (1) có ít nhất một nghiệm không âm thì:
 .
    Vậy  là giá trị cần tìm.
    Ví dụ 2: Tìm m để phương trình  (2) có hai nghiệm phân biệt là độ dài hai cạnh của hình chữ nhật có chu vi gấp 4 lần diện tích.
   Lời giải: 
    Nhận xét: hai nghiệm của phương trình (2) là độ dài hai cạnh của hình chữ nhật có chu vi gấp 4 lần diện tích  phương trình (2) có hai nghiệm  dương sao cho 
    Phương trình (2) có 
       phương trình hai có nghiệm 
      Khi đó phương trình (2) có 2 nghiệm dương phân biệt độ dài hai cạnh của hình chữ nhật có chu vi gấp 4 lần diện tích.
        
       Vậy không có giá trị nào của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.
[bookmark: _Toc130566423]2. Sử dụng hệ thức Viét và ứng dụng
2.1. Mục tiêu:
- Củng cố, khắc sâu kiến thức về phương trình bậc hai một ẩn,
- Giúp học sinh có thể áp dụng được hệ thức Viet và ứng dụng để tìm nghiệm của phương trình, tìm hai số khi biết tổng và tích.
 - Đặc biệt phương trình bậc hai chứa tham số có   không đưa được về dạng  (tức không thể làm theo mục 1 hoặc làm theo mục 1 rất phức tạp) học sinh có thể áp dụng hệ thức viet và ứng dụng để tìm tổng, tích hai nghiệm; từ đó phân tích biểu thức hệ thức đầu bài yêu cầu đưa về xuất hiện tổng, tích hai nghiệm từ đó tìm m.
2.2. Cách thức thực hiện:
· Kiến thức sử dụng
- Định lý Viét: 



Nếu  là hai nghiệm của phương trình  thì: 
- Tìm hai số biết tổng và tích của chúng:


Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình . Điều kiện để có hai số đó là .
d) Sự tương giao giữa parabol và đường thẳng:

+) Đường thẳng (d) và parabol (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt  phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) có hai nghiệm phân biệt.

+) Đường thẳng (d) và parabol (P) tiếp xúc nhau  phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) có nghiệm kép.

+) Đường thẳng (d) và parabol (P) không cắt nhau  phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) vô nghiệm.
· Các bước làm:

- Dạng bài tập về phương trình bậc hai một ẩn chứa tham số thường yêu cầu như sau: Tìm tham số m để phương trình có hai nghiệm (hoặc hai nghiệm phân biệt) để thỏa mãn điều kiện K (liên quan ),
Bước 1: Đưa ra điều kiện của Δ hoặc Δ’ để PT có hai nghiệm hoặc hai nghiệm phân biệt (trong trường hợp suy ra được hai nghiệm của phương trình thì thay thế việc lập luận Δ hoặc Δ’ bằng cách lập luận từ hai nghiệm suy ra được),
Bước 2: Tìm hiểu yêu cầu thỏa mãn điều kiện K kết hợp phương trình đã cho rồi chọn hướng làm:
· 
Hướng 3: thay hệ thức Viét tìm ra tham số m (áp dụng hệ thức đối xứng )
· 
Hướng 4: kết hợp hệ thức Viet giải ra nghiệm (áp dụng hệ thức không đối xứng )
· 

Hướng 5: dựa vào phương trình  (xuất hiện )
Bước 3: Đối chiếu kết quả bước 2 với ĐK ở bước 1 (nếu có) và kết luận.
- Lưu ý: Các bài mà sử dụng được công thức nghiệm hay công thức nhẩm nghiệm thì thường được ưu tiên sử dụng vì cho cách giải ngắn gọn hơn.
2.3. Ví dụ minh họa
Các dạng toán thường gặp

- Dạng 1: Biểu thức có tính đối xứng đối với  

- Dạng 2: Biểu thức không có tính đối xứng đối với 
- Dạng 3: Biểu thức liên quan tới giá trị tuyệt đối 

- Dạng 4: Liên quan dấu của hai nghiệm 
- Dạng 5: So sánh các nghiệm với số 0, với số a
- Dạng 6: Dạng toán liên quan đến tung độ giao điểm
- Dạng 7: Lập hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số m
- Dạng 8: Dạng toán yêu cầu nghiệm nguyên
- Dạng 9: Dạng toán có thêm điều kiện phụ

- Dạng 10: Dạng toán dựa vào phương trình 

2.3.1.Biểu thức có tính đối xứng đối với  
Ví dụ 1: (Đề KSCL Trường THCS Dịch Vọng 2019-2020)



	Cho phương trình ẩn x:  . Tìm giá trị của tham số m để PT có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn 
Lời giải

Nhận xét: Quan sát hệ thức yêu cầu của đề có tính đối xứng đối với  và việc biến đổi để xuất hiện hệ thức Viét khá đơn giản nên bài này có thể làm theo hướng sử dụng hệ thức Viét thay vào yêu cầu đề để tìm ra tham số m. Do đó, ta có cách làm như sau:
Cách 1:

Ta có: 

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt       (1)

Theo hệ thức Viet ta có: 


Ta xét:  

Thay hệ thức Viét ta tìm được:      (2)


Từ (1) và (2) suy ra  và  thì thoả mãn đề bài.


Nhận xét: Do ở đề bài này  có dạng bình phương nên có thể làm theo hướng suy ra hai nghiệm của phương trình rồi thay vào yêu cầu của đề bài. Tuy nhiên cần lưu ý ở yêu cầu của đề thì vai trò  là như nhau nên ta chỉ cần xét một trường hợp. Ta làm như sau:
Cách 2: 



Khi đó, phương trình có hai nghiệm là 

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt 

Ta xét:    (*)


Vì vai trò của  như nhau nên không mất tính tổng quát, ta xét: 

Thay vào (*) ta có:    (2)


Từ  (1) và (2) ta được  và  thì thoả mãn đề bài.
Ví dụ 2: (Đề KSCL Phòng GD & ĐT Quận Đống Đa 2019-2020)




Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng  và parabol . Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là  sao cho 
Lời giải


Nhận xét: Quan sát hệ thức yêu cầu của đề có tính đối xứng đối với  tuy nhiên việc biến đổi để xuất hiện hệ thức Viét tương đối dài. Nên ta đi kiểm tra có thể đi theo hướng công thức nghiệm hay không? Thật vậy, phương trình hoành độ giao điểm có  nên bài này ta nên đi theo hướng sử dụng công thức nghiệm. Do đó, ta làm như sau:

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) ta có:  (*)

Trong đó: 


Khi đó:  nên PT có hai nghiệm là 


Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt     


Vì vai trò của  như nhau nên không mất tính tổng quát, ta xét: 

Nên ta có: 




	Vậy với  hoặc  thì thoả mãn đề bài.

2.3.2. Biểu thức không có tính đối xứng đối với 
Ví dụ 3: (Đề KSCL Phòng GD & ĐT Quận Hoàn Kiếm 2017-2018)


	Cho parabol  và đường thẳng 


Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt nằm khác phía đối với trục tung, có hoành độ  sao cho 
Lời giải





Nhận xét: Quan sát hệ thức yêu cầu của đề không có tính đối xứng đối với . Đối với bài này kiểm tra ta thấy phương trình hoành độ giao điểm có   nên ta có một cách làm. Ngoài ra đề bài này ta có thể kết hợp với hệ thức Viét (kết hợp ) để giải ra nghiệm, từ đó thay vào hệ thức Viét ( phần ) để tìm tham số m. Hơn nữa bài này, có  có dạng bình phương nên ta lại thêm một cách làm nữa. Do đó, bài này ta có thể làm theo ba cách. Sau đây là một cách làm:

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là: 

Để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt nằm khác phía đối với trục tung 

Theo hệ thức Viet có: 


Ta có: 

Ta có:  


 



Vậy với  thì thoả mãn đề bài.
Ví dụ 4: (Đề minh họa Trường THCS Cầu Giấy 2020-2021)

	Cho phương trình  


Tìm m để PT có hai nghiệm  thỏa mãn hệ thức 
Lời giải

Nhận xét: Quan sát hệ thức yêu cầu của đề không có tính đối xứng đối với . Đối với bài này kiểm tra ta thấy không sử dụng được công thức nghiệm nên ta chỉ có thể kết hợp với hệ thức Viét để giải ra nghiệm, từ đó tìm tham số m. 

Ta có: 


Để PT có hai nghiệm  

Theo hệ thức Viet có: 

Ta xét 

Thay hệ thức Viét tìm được 

Ta có: 

Ta có: 


Giải tìm được  hoặc  đều thoả mãn.
Ví dụ 5: (Đề KSCL Phòng GD & ĐT Quận Ba Đình 2019-2020)


	Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng  và parabol  
a) Tìm m để (d) cắt (P) tại  hai điểm phân biệt.


b) Tìm m để các giao điểm của (d) và (P) có hoành độ là  thỏa mãn  
Lời giải



Nhận xét: Quan sát hệ thức yêu cầu của đề không có tính đối xứng đối với . Đối với bài này kiểm tra ta thấy sử dụng được công thức nghiệm, tuy nhiên cần lưu ý vai trò của  không giống nhau nên cần xét hai trường hợp.

Ta có PT hoành độ giao điểm:   (*)


Ta có:  nên PT có hai nghiệm: 


a) Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt  PT (*) có hai nghiệm phân biệt 
b) Ta xét hai trường hợp:

TH1: 

Ta có:   (TM)

TH2: 

Ta có:   

Vậy với  thì thoả mãn đề bài.
2.3.3. Biểu thức liên quan tới giá trị tuyệt đối 
Ví dụ 6: (Đề KSCL Trường THCS Bồ Đề 2019-2020)


[bookmark: _Toc127383082][bookmark: _Toc127383362]	Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng  và parabol  


[bookmark: _Toc127383083][bookmark: _Toc127383363]Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ  thỏa mãn 
[bookmark: _Toc127383084][bookmark: _Toc127383364][bookmark: _Toc127383544]Lời giải

[bookmark: _Toc127383085][bookmark: _Toc127383365]Nhận xét: Quan sát hệ thức yêu cầu của đề ta biến đổi thành: 

Vế trái sử dụng , từ đó thay hệ thức Viét ta quy về giải phương trình chứa căn (bằng cách bình phương hai vế)

[bookmark: _Toc127383086][bookmark: _Toc127383366]a) Xét PT hoành độ giao điểm của (d) và (P) là: 



Có  nên PT luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Suy ra (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ 

b) Theo hệ thức Viét: 

Xét 




Vậy không có giá trị m thoả mãn đề bài.
Ví dụ 7: (Đề KTHK2 Phòng GD & ĐT Quận Hoàn Kiếm 2018-2019)


	Cho phương trình:  với ẩn x. Tìm m để PT có hai nghiệm phân biệt thoả mãn 
Lời giải


Nhận xét: Đề bài này ta dùng được công thức nghiệm do có . Tuy nhiên, đề bài này có tính đối xứng đối với  nên có thể sử dụng hệ thức Viét bằng cách bình phương hai vế, từ đó thay Viet và tìm tham số m, tuy nhiên cách làm này hơi dài.

Ta có PT: 

Trong đó: 


Khi đó:  nên PT có hai nghiệm là 

Để PT có hai nghiệm phân biệt 


Vì vai trò của  trong  như nhau nên ta chỉ xét một trường hợp.

Nên ta có: 

	Vậy với  thì thoả mãn đề bài.

2.3.4. Liên quan dấu của hai nghiệm 
*Bảng ghi nhớ (chỉ xét hệ thức Viet):
	Yêu cầu
	Tổng hai nghiệm (S)
	Tích hai nghiệm (P)

	Hai nghiệm trái dấu
	
	


	Hai nghiệm cùng dấu
	
	


	Hai nghiệm cùng dương
	

	


	Hai nghiệm cùng âm
	

	





Ví dụ 8: Tìm  để:

a)  Phương trình  có hai nghiệm trái dấu.

b) Phương trình  có hai nghiệm cùng âm.

c) Phương trình  có đúng một nghiệm dương.

d) Phương trình  có hai nghiệm cùng dương.
Lời giải
a) Phương trình có hai nghiệm trái dấu  
b) Phương trình có hai nghiệm cùng âm   
 
c) Ta có   

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệtTrường hợp 1: . 


Thay  vào phương trình ta có   
Với  

Trường hợp 2:  hay phương trình có hai nghiệm trái dấu.
  

Vậy với  thì phương trình có đúng một nghiệm dương.

d) Phương trình  có hai nghiệm cùng dương.



Vậy với  thì thoả mãn đề bài.

Ví dụ 9: Cho phương trình . Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu mà nghiệm âm có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn nghiệm dương.
Lời giải




Để phương trình có hai nghiệm trái dấu mà nghiệm âm có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hơn nghiệm dương thì    .

Vậy với  thì thoả mãn đề bài.
2.3.5. So sánh các nghiệm với số 0, với số a
Ví dụ 10: (Đề KSCL Phòng GD & ĐT Quận Hoàn Kiếm 2015-2016)

	Cho phương trình:   với m là tham số.

a) Chứng minh PT luôn có hai nghiệm phân biệt  với mọi giá trị m.

b) Tìm tất cả các giá trị của m để 
Lời giải

a) Ta có:  nên PT luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
b) Ta xét 2 trường hợp: 

TH1: 



TH2: 


Thay  vào PT ta được 


Với  , PT được viết là: 

Vậy với  thì thoả mãn đề bài.
Ví dụ 11: (Đề KSCL Trường ARCHIMEDES 2019-2020)

	Cho phương trình:   với m là tham số .


a) Tìm m để PT có hai nghiệm  đều nhỏ hơn 2 

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Lời giải

a) Ta có phương trình: 

Có 

Để PT có hai nghiệm      (1)

Khi đó, theo hệ thức Viét ta có: 
Ta xét 2 trường hợp:

TH1: 


Do  nên PT có nghiệm kép 

Khi đó, PT có nghiệm là: 



Để  thì . Nên  thoả mãn.

TH2: 

Ta có: 

  (2)

Kết luận:  hoặc m > 0 thì thoả mãn đề bài.

b) Ta có: 




Vì   hay 
Dấu bằng xảy ra khi m=3
Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 2 đạt được khi m = 3
2.3.6. Dạng toán liên quan đến tung độ giao điểm



Lưu ý: Dạng toán liên quan đến tung độ giao điểm là đề bài có  thì ta thay thế  để xuất hiện  bằng cách thay vào phương trình hoặc thay vào hàm số (thường thay vào hàm số không chứa tham số).
Ví dụ 12: (Đề KTHK2 Trường THCS Yên Viên 2019-2020)


	Cho parabol   và đường thẳng  với m là tham số.
a) Chứng minh rằng với mọi m thì (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A,B



b) Gọi , là giao điểm của (d) và (P). Tìm m để 
Lời giải

a) Ta có PT hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:   (*)

Ta có:  nên PT (*) có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
Nên (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B với mọi m.

b) Theo hệ thức Viet ta có: 

Ta có: 




Thay hệ thức Viét tìm được  hoặc  thì thoả mãn đề bài.
Ví dụ 13: (Đề KSCL Trường Phan Đình Giót 2018-2019)


	Cho parabol  và đường thẳng  


	Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm có tung độ là  thoả mãn 
Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:   (1)

Có 



Để (d) cắt (P) tại hai điểm  PT (1) có hai nghiệm phân biệt   

b) Theo hệ thức Viét có: 

Ta xét: 



Vậy với  thì thoả mãn đề bài.
2.3.7. Lập hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số m


Lưu ý: Để lập được hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm  không phụ thuộc vào tham số m, ta viết hệ thức Viét, sau đó áp dụng các phép biến đổi trong giải hệ phương trình để tạo một hệ thức chỉ có  mà không có tham số m.

Ví dụ 14: Cho phương trình  (m là tham số). 
Tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình mà không phụ thuộc vào m.
Lời giải

Theo hệ thức Vi-ét, ta có: 

 không phụ thuộc vào m. 
Ví dụ 15: Cho phương trình: 


Tìm đẳng thức liên hệ giữa  không phụ thuộc vào .
Lời giải

Theo Vi-et ta có: 




Vậy hệ thức liên hệ   có giá trị không phụ thuộc vào .
2.3.8. Dạng toán yêu cầu nghiệm nguyên





Lưu ý: Ở dạng toán này, ta sẽ lập luận từ  (k là hằng số) , do  nguyên nên  là các ước của k. Từ đó, ta lập bảng các giá trị của  và thay vào phần  trong hệ thức Viet để tìm ra tham số m, thử lại và kết luận.
Ví dụ 16 : (Đề thi vào 10 TP Hà Nội 2018-2019)


	Cho đường thẳng  và parabol  (với m là tham số). 
Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là các số nguyên.
Lời giải

Ta có phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là: 

Có  nên (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt

Theo hệ thức Viet có: 





Do  nguyên mà  nên  là ước của 3 nên có:  hoặc 


Thay vào , tìm được  , thử lại thoả mãn đề bài.
2.3.9. Dạng toán có thêm điều kiện phụ
Lưu ý: Dạng toán này cần bổ sung thêm điều kiện do đề bài cho biểu thức chứa căn, phân thức chứa biến ở mẫu.
Ví dụ 17: (Đề thi vào 10 TP Hà Nội 2015-2016)

	Cho phương trình:   với m là tham số.
a) Chứng minh PT luôn có nghiệm với mọi số thực m.

b) Tìm m để PT có hai nghiệm  là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 5
Lời giải

a) Ta có phương trình: 

Có . Nên PT luôn có nghiệm với mọi giá trị m.

b) Để phương trình có hai nghiệm  là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 5 (đvđd) thì:  



Vậy  thì thoả mãn đề bài.
Ví dụ 18: (Đề KSCL Trường THCS Ngô Sĩ Liên 2019-2020)


	Cho parabol   và đường thẳng 


Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm có hoành độ  thỏa mãn 
Lời giải

Ta có phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là: 

Có 

Để (d) cắt (P) tại hai điểm 

Khi đó, theo hệ thức Viét có: 


Ta có: 			ĐK: 

Suy ra: 

Ta có: 

Vậy với  thì thoả mãn đề bài.

2.3.10 Dạng toán dựa vào phương trình 


Lưu ý: Dạng toán này đề bài xuất hiện  thì thường ta thay vào phương trình hay hàm số để giảm bậc của  từ đó kết hợp hệ thức Viét tìm ra tham số m.
Ví dụ 19: (Đề KSCL Trường THCS Đền Lừ 2019-2020)



	Cho phương trình   (m là tham số). Tìm giá trị của m để PT có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn 
Lời giải

Ta có phương trình: 

Có 

Để PT có hai nghiệm phân biệt 

Khi đó, theo hệ thức Viet có: 


Ta có:  là nghiệm của PT (1) nên 


Khi đó: 

Thay hệ thức Viét tìm được  thoả mãn đề bài.
Ví dụ 20: (Đề KSCL Trường THCS Ngô Sĩ Liên 2016-2017)



	Cho phương trình   (m là tham số). Tìm giá trị của m để PT có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn 
Lời giải

Ta có phương trình:  

Có 

Khi đó, PT có hai nghiệm: 

Để PT có hai nghiệm phân biệt 

Khi đó, theo hệ thức Viet có: 


Ta có:  là nghiệm của phương trình (1) nên 

Khi đó: 

TH1: 

Ta có: 

Tìm được  (TM)

TH2: 

Ta có: 

Tìm được  (TM)


Vậy với  hoặc  thì thoả mãn đề bài.
[bookmark: _Toc127383087][bookmark: _Toc127383367][bookmark: _Toc127383545][bookmark: _Toc127383642][bookmark: _Toc127383699][bookmark: _Toc127392454][bookmark: _Toc130566424]3. Kiểm tra, khảo sát (có đáp án)
[bookmark: _Toc127383088]Bài 1: (Đề KSCL Trường THCS Nguyễn Công Trứ 2019-2020)

[bookmark: _Toc127383089]	Cho phương trình:  . Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho nghiệm này gấp đôi nghiệm kia.			

[bookmark: _Toc127383090]	Đáp án: 
[bookmark: _Toc127383091]Bài 2: (Đề KSCL Phòng GD & ĐT Phú Xuyên 2019-2020)



[bookmark: _Toc127383092]	Cho phương trình:    (1). Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  thoả mãn 			

[bookmark: _Toc127383093]	Đáp án: 
[bookmark: _Toc127383094]Bài 3: (Đề KSCL Trường THCS Lý Thường Kiệt 2019-2020)


[bookmark: _Toc127383095][bookmark: _Toc127383368]	Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng  và parabol  


[bookmark: _Toc127383096][bookmark: _Toc127383369]Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt  sao cho  đạt GTNN

[bookmark: _Toc127383097]Đáp án: 
[bookmark: _Toc127383098]Bài 4: (Đề KSCL Trường Bế Văn Đàn 2017-2018)



[bookmark: _Toc127383099]	Trong hệ toạ độ  cho parabol  và  


[bookmark: _Toc127383100]Tìm m để hai giao điểm nói trên nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ Oy và thoả mãn  ( là hoành độ các giao điểm nói trên).		


[bookmark: _Toc127383101]Đáp án:  hoặc 
[bookmark: _Toc127383102]Bài 5: (Đề KSCL Trường THCS Đại Mỗ 2019-2020)


[bookmark: _Toc127383103]	Cho phương trình:   (1)   (m là tham số). Tìm m để cả hai nghiệm của phương trình (1) đều lớn hơn 					

[bookmark: _Toc127383104]	Đáp án: 
[bookmark: _Toc127383105][bookmark: _Toc127383370][bookmark: _Toc127383546][bookmark: _Toc127383643][bookmark: _Toc127383700][bookmark: _Toc127392455][bookmark: _Toc130566425]IV. Kết quả của biện pháp đề xuất
Sáng kiến “Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng giải bài tập về phương trình bậc hai một ẩn chứa tham số cho HS lớp 9 trong kỳ thi vào lớp 10 THPT”có thể ứng dụng và triển khai tới các trường THCS trong toàn Quận vào những năm học tiếp theo.
     Sau khi thực nghiệm sáng kiến kinh nghiệm tại lớp 9 trường THCS tôi thấy học sinh đã có nhiều tiến bộ khi làm các bài toán liên quan phương trình bậc hai một ẩn như sau:
- Nắm chắc lý thuyết liên quan phương trình bậc hai một ẩn.
- Xác định rõ các bước làm của một bài tập về phương trình bậc hai trong đề thi vào 10 THPT của Hà Nội.
- Có định hướng làm khi phân tích đề bài. 
- Có ghi nhớ từng phương pháp đối với từng dạng toán .
- Tương đối thành thạo các phép biến đổi, linh hoạt hơn trong tư duy .
Tất cả các điều trên được thể hiện qua kết quả kiểm tra vào tháng 04 năm 2022 như sau: 
Bảng 2: Bảng kết quả thi cuối năm Toán 9 năm 2021-2022.
	[bookmark: _Hlk130480736]
Lớp 
9A3
	Tổng
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Kém

	Số HS
	30
	10
	9
	6
	5
	0

	Tỉ lệ (%)
	100%
	33,33%
	30%
	20%
	16,67%
	0






[bookmark: _Toc130566426]PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc127383107][bookmark: _Toc127383372][bookmark: _Toc127383548][bookmark: _Toc127383645][bookmark: _Toc127383702][bookmark: _Toc127392457][bookmark: _Toc130566427]    I .Kết luận
Việc nghiên cứu thực trạng, áp dụng rèn các kỹ năng giải toán về phương trình bậc hai cho học sinh lớp 9 trường THCS góp phần tạo cho bản thân cá nhân tôi tự tin hơn trong công tác giảng dạy của mình. Đặc biệt kích thích tinh thần ham học của học sinh và sự quan tâm, đầu tư của phụ huynh và nhà trường. Từ đó tạo được “đòn bẩy” trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo.
Sau quá trình nghiên cứu thực trạng, áp dụng rèn các kỹ năng giải toán về phương trình bậc hai cho học sinh lớp 9 trường THCS, bản thân tôi tự đúc rút bài học kinh nghiệm như sau:
Mỗi giáo viên dạy môn toán THCS cần xác định việc nâng cao chất lượng dạy học là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư về trí tuệ và sự hợp lực của giáo viên và học sinh.
Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, thu hút sự quan tâm của nhà trường, phụ huynh học sinh cùng tham gia trong việc nâng cao chất lượng dạy học.
Giáo viên cần sáng tạo trong công tác vận dụng linh hoạt phương pháp và hình thức dạy học tích cực trong quá trình dạy học, tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Song song với việc kiểm tra, đôn đốc cần chú trọng đến công tác thi đua, khen thưởng cho học sinh. Từ đó giao chỉ tiêu rõ ràng và điều kiện đi kèm với chỉ tiêu đó để khuyến khích các em học sinh cố gắng đạt được mục tiêu đề ra. Đây là giải pháp quan trọng mang tính đột phá trong việc thúc đẩy các em học sinh tìm tòi, cố gắng, quyết tâm dành được thành tích cao trong học tập.
[bookmark: _Toc127383108][bookmark: _Toc127383373][bookmark: _Toc127383549][bookmark: _Toc127383646][bookmark: _Toc127383703][bookmark: _Toc127392458][bookmark: _Toc130566428]  II. Những kiến nghị và đề xuất
· Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Mở các chuyên đề về kỹ năng giải toán trong trường THCS.
- Tổ chức các hội thi: Olympic Toán cấp cụm, học sinh giỏi môn Toán.
· Đối với ban lãnh đạo nhà trường
- Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tổ chuyên môn soạn thảo các chuyên đề về các dạng bài tập theo từng khối lớp.
[bookmark: _Toc127383704][bookmark: _Toc127392459][bookmark: _Toc129207288]- Trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: tăng cường thêm các hội thảo chia sẻ phương pháp, thực hiện hiệu quả sinh hoạt chuyên môn theo hướng bài học.
        Trên đây là một số kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng giải bài tập về phương trình bậc hai một ẩn chứa tham số cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 THPT. Trong quá trình thực hiên, khó tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự góp ý của Hội đồng thẩm định các cấp và Quý đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện và vận dụng có hiệu quả hơn trong quá trình giảng dạy.
         Tôi xin chân thành cảm ơn !	    
Hà Nôi, ngày 22  tháng 03  năm 2023.
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[bookmark: _Toc130313888][bookmark: _Toc130327509][bookmark: _Toc130481509][bookmark: _Toc130566429]TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa toán 9 (tập 2), Sách bài tập Toán 9 (tập 2), Nhà xuất bản Giáo dục.
2. Nguyễn Thế Chinh – Phạm Đức Thoan, Toán chọn lọc ôn thi vào 10, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 272 trang.
3. Bùi Văn Tuyên, Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 9 (tập 2), Nhà xuất bản Giáo dục, 338 trang.
4. Trần Diên Hiển, Vương Kim Liên, Trương Thu Hường, Phạm Thị Hà, Phùng Minh Đức, Bổ trợ và nâng cao Toán 9 (tập 2), Nhà xuất bản Hà Nội, 199 trang.
5. Đinh Thế Tho, Phân dạng ôn thi vào 10 TP Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 261 trang.
6. Nguyễn Trung Kiên và các tác giả, Một số chủ đề hay và khó trong kỳ tuyển sinh vào 10 môn Toán, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 207 trang.
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